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I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Ba số có tổng bằng 104 và tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4. Số nhỏ nhất trong ba số đó là

A. 
[image: image1.wmf]24.


B. 
[image: image2.wmf]21.


C. 
[image: image3.wmf]12.


D. 
[image: image4.wmf]48.


Câu 2: Cho đa thức 
[image: image5.wmf](
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 có nghiệm là 
[image: image6.wmf]2
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. Giá trị của 
[image: image7.wmf]a
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[image: image8.wmf]3
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B. 
[image: image9.wmf]2
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C. 
[image: image10.wmf]3
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D. 
[image: image11.wmf]2
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Câu 3: Cho đa thức 
[image: image12.wmf](
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. Tổng tất cả các hệ số của đa thức 
[image: image13.wmf](
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 sau khi đã thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến là

A. 
[image: image14.wmf]21
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B. 
[image: image15.wmf]63

-

.
C. 
[image: image16.wmf]21
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D. 
[image: image17.wmf]27
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Câu 4: Có bao nhiêu cặp số nguyên 
[image: image18.wmf](
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 thỏa mãn 
[image: image19.wmf]24100
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A. 
[image: image20.wmf]2

.
B. 
[image: image21.wmf]3

.
C. 
[image: image22.wmf]1

.
D. 
[image: image23.wmf]4

.
Câu 5: Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn số lượt khách đã đến mua hàng tại một siêu thị vào một số thời điểm trong ngày. 
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Tỉ số phần trăm số lượt khách vào mua hàng tại thời điểm 
[image: image25.wmf]11

 giờ so với tổng số lượt khách vào mua hàng tại thời điểm từ 
[image: image26.wmf]9

 giờ đến thời điểm 
[image: image27.wmf]17

 giờ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai) là


A. 
[image: image28.wmf]0
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B. 
[image: image29.wmf]0
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C. 
[image: image30.wmf]0
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D. 
[image: image31.wmf]0
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Câu 6: Giá trị của biểu thức 
[image: image32.wmf]1111
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A. 
[image: image33.wmf]1012

.
B. 
[image: image34.wmf]2024

.
C. 
[image: image35.wmf]1012,5

.
D. 
[image: image36.wmf]2025

.
Câu 7: Cho hai số 
[image: image37.wmf]333
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[image: image38.wmf]222
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. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. 
[image: image39.wmf]ab
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B. 
[image: image40.wmf]32
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C. 
[image: image41.wmf]ab
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.
D. 
[image: image42.wmf]ab
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.
Câu 8: Có bao nhiêu số tự nhiên 
[image: image43.wmf]n

 thỏa mãn khi chia 185 cho 
[image: image44.wmf]n

 được số dư là 20, khi chia 250 cho 
[image: image45.wmf]n

 được số dư là 19?


A. 
[image: image46.wmf]1

.
B. 
[image: image47.wmf]4

.
C. 
[image: image48.wmf]2

.
D. 
[image: image49.wmf]3

.

Câu 9: Tổng 
[image: image50.wmf]232024
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 chia hết cho số nào dưới đây?

A. 
[image: image51.wmf]3

.
B. 
[image: image52.wmf]10

.
C. 
[image: image53.wmf]13

.
D. 
[image: image54.wmf]4

.
Câu 10: Cho x, y thoả mãn 
[image: image55.wmf](
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. Giá trị của biểu thức 
[image: image56.wmf]2
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 bằng

A. 
[image: image57.wmf]3

.
B. 
[image: image58.wmf]2

.
C. 
[image: image59.wmf]3

.
D. 
[image: image60.wmf]2

.
Câu 11: Cho 
[image: image61.wmf]ABC

D

 có 
[image: image62.wmf]µ
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. Tia phân giác của góc 
[image: image63.wmf]B

 cắt cạnh 
[image: image64.wmf]AC

 tại điểm 
[image: image65.wmf]I

. Số đo của 
[image: image66.wmf]·
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 bằng


A. 
[image: image67.wmf]0
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.
B. 
[image: image68.wmf]0
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.
C. 
[image: image69.wmf]0

70

.
D. 
[image: image70.wmf]0
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.

Câu 12: Cho 
[image: image71.wmf]x

 là số thực thỏa mãn 
[image: image72.wmf]517
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. Giá trị của biểu thức 
[image: image73.wmf]2024
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A. 
[image: image74.wmf]0
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B. 
[image: image75.wmf]1
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C. 
[image: image76.wmf]2024
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D. 
[image: image77.wmf]2024
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Câu 13: Cho 
[image: image78.wmf]ABC
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, hai tia phân giác của 
[image: image79.wmf]µ

B

 và 
[image: image80.wmf]µ

C

 cắt nhau tại 
[image: image81.wmf]I

. Đường thẳng vuông góc với 
[image: image82.wmf]CI

 tại 
[image: image83.wmf]C

 cắt tia 
[image: image84.wmf]BI

 tại 
[image: image85.wmf]N

. Biết 
[image: image86.wmf]·
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, số đo 
[image: image87.wmf]·
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A. 
[image: image88.wmf]0
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.
B. 
[image: image89.wmf]0
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.
C. 
[image: image90.wmf]0

85

.
D. 
[image: image91.wmf]0

80

.
Câu 14: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt tỉ lệ với 7; 5 và 4. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 8cm. Thể tích của hình hộp đó là

A. 
[image: image92.wmf]3
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B. 
[image: image93.wmf]3
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.
C. 
[image: image94.wmf]3
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.
D. 
[image: image95.wmf]3
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Câu 15: Cho hình vẽ bên. Biết 
[image: image96.wmf]//
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A. 
[image: image97.wmf]45
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.                  B. 
[image: image98.wmf]40
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C. 
[image: image99.wmf]60
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.                  D. 
[image: image100.wmf]30
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.

Câu 16: Cho 
[image: image101.wmf]ABC

D

 có chu vi bằng 60cm. Biết
[image: image102.wmf]AB

 là cạnh lớn nhất trong ba cạnh và có độ dài là 
[image: image103.wmf](
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xcm.

 Hỏi 
[image: image104.wmf]x

có thể nhận tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 
[image: image105.wmf]11

.
B. 
[image: image106.wmf]10

.
C. 
[image: image107.wmf]8

.
D. 
[image: image108.wmf]9

.
Câu 17: Tất cả các số nguyên 
[image: image109.wmf]x

 thõa mãn  
[image: image110.wmf]193
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A. 
[image: image111.wmf]{
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B. 
[image: image112.wmf]{
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C. 
[image: image113.wmf]{
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D. 
[image: image114.wmf]{
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Câu 18: Cho 
[image: image115.wmf]ABC
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[image: image116.wmf]I

 là điểm trên cạnh 
[image: image117.wmf]AC

 sao cho 
[image: image118.wmf]2
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. Trên tia đối của tia 
[image: image119.wmf]CB

 lấy điểm 
[image: image120.wmf]D

 sao cho 
[image: image121.wmf]CBCD
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. Gọi giao điểm của tia 
[image: image122.wmf]BI

 với 
[image: image123.wmf]AD

 là 
[image: image124.wmf]K

. Biết 
[image: image125.wmf]6
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, độ dài đoạn 
[image: image126.wmf]IK

 bằng


A. 
[image: image127.wmf]2
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.
B. 
[image: image128.wmf]4
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.
C. 
[image: image129.wmf]3
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.
D. 
[image: image130.wmf]5
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.
Câu 19: Cho hai số thực 
[image: image131.wmf],
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 thỏa mãn: 
[image: image132.wmf]7
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[image: image133.wmf]5287
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. Giá trị của 
[image: image134.wmf]xy
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 bằng

A. 
[image: image135.wmf]29

.
B. 
[image: image136.wmf]12

.
C. 
[image: image137.wmf]10

.
D. 
[image: image138.wmf]30

.
Câu 20: Cho đa thức 
[image: image139.wmf](
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. Giá trị của 
[image: image140.wmf]a

 để 
[image: image141.wmf](
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 chia hết cho đa thức 
[image: image142.wmf]21
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A. 
[image: image143.wmf]1
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B. 
[image: image144.wmf]0
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C. 
[image: image145.wmf]3
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.
D. 
[image: image146.wmf]3

a

=-

.

II. TỰ LUẬN (14 ĐIỂM)

Câu 1 (4,0 điểm).
        1. Tính giá trị của biểu thức:  
[image: image147.wmf]1231007
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        2. Tìm ba số 
[image: image148.wmf],,
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thỏa mãn: 
[image: image149.wmf]43;
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[image: image150.wmf]222
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Câu 2 (5,0 điểm).
        1. Cho đa thức 
[image: image151.wmf](
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 với 
[image: image152.wmf],,
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 là các số nguyên, 
[image: image153.wmf]0
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. Chứng minh rằng không tồn tại 
[image: image154.wmf],,
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 để 
[image: image155.wmf](
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[image: image156.wmf](
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        2. Cho hai số 
[image: image157.wmf],
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 thỏa mãn: 
[image: image158.wmf](
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. Tính giá trị biểu thức:  
[image: image159.wmf](
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        3. Tìm tất cả các số tự nhiên 
[image: image160.wmf]a

 và 
[image: image161.wmf]b
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[image: image162.wmf](
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Câu 3 (4,0 điểm).
       Cho tam giác 
[image: image163.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image164.wmf](
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 đường cao 
[image: image165.wmf]AH

. Gọi 
[image: image166.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image167.wmf]BC

, lấy 
[image: image168.wmf]K

 thuộc tia đối của tia 
[image: image169.wmf]OA

 sao cho 
[image: image170.wmf]OKOA
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. Trên đoạn thẳng 
[image: image171.wmf]HC

 lấy điểm 
[image: image172.wmf]D

 sao cho 
[image: image173.wmf]HDAH
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. Đường thẳng vuông góc với 
[image: image174.wmf]BC

 tại 
[image: image175.wmf]D

 cắt 
[image: image176.wmf]AC

 tại 
[image: image177.wmf]E
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       1. Chứng minh 
[image: image178.wmf]AB

 song song với 
[image: image179.wmf]CK

 và 
[image: image180.wmf]AKBC
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.

       2. Chứng minh 
[image: image181.wmf]·
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Câu 4 (1,0 điểm).
Có sáu túi lần lượt chứa 18, 19, 21, 23, 25 và 34 bóng. Một túi chỉ chứa bóng đỏ trong khi 5 túi kia chỉ chứa bóng xanh. Bạn Toán lấy ba túi, bạn Học lấy 2 túi. Túi còn lại chứa bóng đỏ. Biết lúc này bạn Toán có số bóng xanh gấp đôi số bóng xanh của Học. Tìm số bóng đỏ trong túi còn lại.

…………… Hết ……………..
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